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1./ Order the letters 

 

2./ lake     3./ plane   4./ gate  

 

2./ Listen and write . repeat  

Open the  gate  

See the lake  

A smile on your face  

Here is a cake 

 

3./ Read . circle the words with a_e . Underline the words with a 

 

3./ Open the    g             Here comes a van 

 

4./  Now write the words in the correct boxes 

 

  

                                 a_e                           a 

                                lake                        cat 

                                gate                        van 

 

UNIT 7 : WHERE DOES SHE WORK ?  

 

LESSON  FIVE  : SKILLS TIME 

 

READING  

 

1./ Look at the picture. Answer these questions 

Học sinh nhìn vào tranh và trả lời câu hỏi 

Where does she work ? She works ____________ 

Cô ấy làm việc ở đâu? Cô ấy làm việc ở 

What animals can you see ? I see ____________ 

Bạn có thể nhìn thấy con vật gì ? Tôi thấy 

ate 



2./ Listen and read 
Track_80.mp3

 
Học sinh nghe và lặp lại từng câu cố gắng hiểu nghĩa từng câu , copy từ mới mỗi từ 2 

dòng 

 
 

 

New words :  

- Work : làm việc 

- Look after : chăm sóc  

- Start : bắt đầu 

- Feed : cho ăn 

- Always : luôn luôn 

- Job : công việc 

 

Tôi đang ở sở thú Sài gòn với Vy . Vy làm việc ở sở thú . Cô ấy chăm sóc những thú vật  

 

to : voi , hươu cao cổ ,sư tử và hổ 

 

Vy nói : Những con vật yêu thích nhất của tôi là  voi . chúng tôi có sáu con voi ở sở thú 

 

Vy thức dậy mỗi ngày lúc 6 giờ. Cô ấy bắt đầu làm việc lúc 7 giờ. .Cô ấy cho sư tử và  

 

hổ ăn . chúng nó ăn thịt kế đó cô ấy cho hươu cao cổ và voi ăn. Chúng nó ăn  rau củ 

 

Vy nói : “tôi về nhà lúc 3 giờ . Tôi luôn luôn vui vẻ .Tôi yêu thích công việc của tôi “ 

 



 

3./ Read again .Circle the false word and write the correct word  

 

Học sinh đọc lại bài đọc và khoanh tròn từ sai sữa lại và viết từ đúng vào ô trống 

 

1./ Vy works at a station                         __________________ 

 

2./ Her favourite animals are the tigers      ____________________ 

 

3./ There are four elephants at the zoo     ___________________________ 

 

4./ Vy gets up at nine o’clock             _____________________________ 

 

5./ The lions  eat salad                  ______________________________ 
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